
1 KV2

40

40

35

35

Thị trấn Kế sách

1.1 VT1

Đông: Giáp kênh Phú Tâm. Tây: Giáp kênh Lộ Mới. Nam:
Giáp cống Lộ mới.  Bắc: Giáp kênh Số 1

Đông: Giáp kênh Nổi. Tây: Giáp rạch Bưng Tiết. Nam:
Giáp kênh Chín An Định. Bắc: Giáp kênh Số 1

1.2 VT2

Đông: Giáp Rạch Cà Dâm. Tây: Giáp Rạch Bưng Túc.
Nam: Giáp kinh số 1. Bắc: Giáp Kinh Thới An Hội

Đông: Giáp kênh Lộ Mới, Kênh Phú Tâm. Tây: Giáp kênh
Nổi. Nam: Giáp rạch Na Tưng. Bắc: Giáp kênh Chín An
Định

Đông: Giáp kênh Bờ Bao. Tây: Giáp rạch Bưng Tiết. Nam:
Giáp rạch Na Tưng. Bắc: Giáp kênh bà Lèo

PHỤ LỤC 4A: BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN KẾ SÁCH

1/ Đất trồng cây hàng năm:
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

STT
Khu vực, vị

trí
Ranh giới, vị trí Giá đất

35

35

30

30

2 KV3

35

35

35

35

2.2 VT1

Đông: Giáp Thị Trấn Kế Sách. Tây: Giáp xã Kế An. Nam:
Giáp xã Phú Tâm. Bắc: Giáp Giáp Kinh Tư Phích

Đông: Giáp ranh xã Thới An Hội. Tây: Giáp ranh xã Kế
An. Nam: Giáp Kênh 9 Quang. Bắc: Giáp ranh xã Trinh
Phú

1.3 VT3

Đông: Giáp kênh Trại Cá Giống. Tây: Giáp kênh Phú Tâm.
Nam: Giáp rạch An Nghiệp.  Bắc: Giáp kênh số 1

Đông: Giáp kênh Nổi. Tây: Giáp rạch Bờ Bao. Nam: Giáp
rạch Na Tưng. Bắc: Giáp kênh Chín An Định

Xã Kế Thành

2.1 VT1

Đông: Giáp Rạch Bưng Túc. Tây: Giáp Rạch Hai Giáp.
Nam: Giáp sông Kinh Giữa. Bắc: Giáp kênh 9 Quang,
Kinh Rạch Bần

Đông: Giáp Rạch Ba Lăng. Tây: Giáp Rạch Cầu Chùa.
Nam: Giáp Kinh Tư Phích.  Bắc: Giáp sông Kinh Giữa

1.2 VT2
Đông: Giáp kênh Lộ Mới, Kênh Phú Tâm. Tây: Giáp kênh
Nổi. Nam: Giáp rạch Na Tưng. Bắc: Giáp kênh Chín An
Định

Đông: Giáp kênh Bờ Bao. Tây: Giáp rạch Bưng Tiết. Nam:
Giáp rạch Na Tưng. Bắc: Giáp kênh bà Lèo



3 KV3

3.1 VT1 35

3.2 VT1 35

4 KV3

4.1 VT1 35

4.2 VT1 35

4.3 VT2 30

5 KV3

35

5.1 VT1

Đông: Giáp xã An Lạc Thôn và một phần của rạch: Cái
Cao, Bờ Dọc, Giồng Đá, Sao Sáo, Cái Cao và kênh Thủy
Lợi. Tây: Giáp tỉnh Hậu Giang. Nam: Giáp xã Ba Trinh.
Bắc: Giáp xã Phú Hữu (Châu Thành) và xã An Lạc Thôn
Đông: Giáp xã An Lạc Thôn. Tây: Giáp rạch Bần. Nam:
Giáp rạch Chàm Dơi, rạch Bàu rắn. Bắc: Giáp xã An Lạc
Thôn

Đông: Giáp xã Kế Thành. Tây: Giáp ranh xã Đại Hải.
Nam: Giáp kênh Chót Dung.  Bắc: Giáp xã Trinh Phú

Xã Trinh Phú
Đông: Giáp xã An Lạc Tây. Tây: Giáp kênh Tư Liễu, rạch
ThaLa. Nam: Giáp xã Thới An Hội. Bắc: Giáp xã An Lạc
Thôn

Đông: Giáp kênh Tư Liễu, rạch ThaLa. Tây: Giáp ranh xã
Ba Trinh. Nam: Giáp xã Kế An. Bắc: Giáp xã An Lạc Thôn

Đông: Giáp Kênh 6 Sang. Tây: Giáp ranh xã Ba Trinh.
Nam: Giáp kênh kênh Đào ấp 12. Bắc: Giáp Xã Xuân Hoà

Xã Xuân Hoà

Xã Kế An
Đông: Giáp xã Kế Thành. Tây: Giáp kênh Xóm Chòi, giáp
xã Đại Hải.

35

35

5.2 VT1 35

5.3 VT2 30

6 KV3

35

35

35

35

Xã An Lạc Thôn

6.1 VTI

Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp xã Xuân Hòa . Nam:
Giáp rạch Mương Khai. Bắc: Giáp cầu Rạch Bần (Đường
Tỉnh 932B)
Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp xã Xuân Hòa. Nam: Giáp
rạch Cái Cao. Bắc: Giáp rạch Mương Khai.
Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp kênh Giửa, cầu Ba
Trường, rạch Cái Cao. Nam: Giáp rạch Cái Trâm. Bắc:
Giáp rạch Cái Cao.

Đông: Giáp Sông Hậu. Tây: Giáp: kênh 5 Chấm. Nam:
Giáp rạch Phèn Đen. Bắc: Giáp rạch Cái Trâm.

5.1 VT1

Đông: Giáp xã An Lạc Thôn và một phần của rạch: Cái
Cao, Bờ Dọc, Giồng Đá, Sao Sáo, Cái Cao và kênh Thủy
Lợi. Tây: Giáp tỉnh Hậu Giang. Nam: Giáp xã Ba Trinh.
Bắc: Giáp xã Phú Hữu (Châu Thành) và xã An Lạc Thôn
Đông: Giáp xã An Lạc Thôn. Tây: Giáp rạch Bần. Nam:
Giáp rạch Chàm Dơi, rạch Bàu rắn. Bắc: Giáp xã An Lạc
Thôn

Đông: Giáp xã An Lạc Thôn. Tây: Giáp rạch Bờ Dọc, Đập
5 Riềng, rạch Sao Sáo, Rạch Cái Cao, Kênh Thủy Lợi.
Nam: Giáp rạch Cái Cao. Bắc: Giáp rạch Chàm Dơi

Đông: Giáp kênh Thủy Lợi. Tây: Giáp rạch Cái Cao. Nam:
Giáp xã Trinh Phú. Bắc: Giáp rạch Cái Cao



35

35

35

35

7 KV3

7.1 VT1 35

8 KV3

8.1 VT1 35

30

Xã Phong Nẫm

Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trong xã

Xã An Mỹ
Diện tích đất nông nghiệp trong xã (sau khi trừ vị trí 3)

8.2 VT2

Đông: Giáp kênh 3 Miểu, Rạch Phụng An. Tây: Giáp rạch
Đập Bưng.
Nam: Giáp rạch Trường Thọ. Bắc: Giáp kênh Hai Chiến.Đông: Giáp sông Trường Lộc. Tây: Giáp rạch Cả Bá. Nam:
Giáp rạch Cả Bá. Bắc: Giáp sông Trường Lộc.

6.2 VT1

Đông: Giáp Kênh Chùa. Tây: Giáp kênh Mương Lộ. Nam:
Giáp rạch Cái Trâm. Bắc: Giáp kênh Giửa, cầu Ba Trường.

Đông: Giáp rạch 5 Chấm. Tây: Giáp kênh Mương lộ. Nam:
Giáp kênh Thủy lợi (Phèn Đen). Bắc: Giáp rạch Cái Trâm.

6.3 VT1

Đông: Giáp kênh Mương Lộ. Tây: Giáp xã Xuân Hòa.
Nam: Giáp rạch Cái Trâm. Bắc: Giáp rạch Cái Cao.

Đông: Giáp xã An Lạc Tây. Tây: Giáp xã Trinh Phú. Nam:
Giáp xã Trinh Phú. Bắc: Giáp kênh Thủy lợi (Phèn Đen).

30

30

9 KV3

35

35

30

30

30

Xã Đại Hải

9.1 VT1

Đông: Giáp xã Kế An. Tây: Giáp tỉnh Hậu Giang. Nam:
Giáp kênh số 25, kênh Lầu, huyện Mỹ Tú. Bắc: Giáp kênh
Ba Hoàng

Đông: Giáp xã Ba Trinh. Tây: Giáp tỉnh Hậu Giang. Nam:
Giáp kênh số 1. Bắc: Giáp xã Ba Trinh

9.2 VT2

Đông: Giáp xã Kế An. Tây: Giáp xã Ba Trinh. Nam: Giáp
kênh Ba Hoàng. Bắc: Giáp xã Ba Trinh

Đông: Giáp xã Kế An. Tây: Giáp kênh 5 Tới, kênh số 25.
Nam: Giáp huyện Mỹ Tú. Bắc: Giáp kênh số 25, kênh Lầu

Đông:  Giáp kênh Hồ Đắc Kiện. Tây: Giáp tỉnh Hậu Giang.
Nam: Giáp huyện Mỹ Tú. Bắc: Giáp kênh Sóc Trăng

8.2 VT2

Đông: Giáp kênh 3 Miểu, Rạch Phụng An. Tây: Giáp rạch
Đập Bưng.
Nam: Giáp rạch Trường Thọ. Bắc: Giáp kênh Hai Chiến.Đông: Giáp sông Trường Lộc. Tây: Giáp rạch Cả Bá. Nam:
Giáp rạch Cả Bá. Bắc: Giáp sông Trường Lộc.



10 KV3

35

35

30

30

30

30

30

Đông: Giáp kênh Phong Thọ. Tây: Giáp rạch Đường Trâu.
Nam: Giáp kênh Rạch Vọp. Bắc: Giáp Đập 5 Quang

Đông: Giáp Kênh Thôn Cư. Tây: Giáp Cống Niểu.
Nam: Giáp xã Đại Hải, xã Kế An. Bắc: Giáp kênh Hai
Nghĩa, kênh Thủy Lợi

Xã An Lạc Tây

Xã Ba Trinh

10.1 VT1

Đông: Giáp kênh Phong Thọ, Đường Trâu, Hai Thanh, Hai
Thuỷ. Tây: Giáp kênh Cái Côn. Nam: Giáp sông  Rạch
Vọp.
 Bắc: Giáp xã Xuân Hoà, Kênh Cái TrâmĐông: Giáp Kênh Thôn Cư, Rạch ông Thành Văn Buôl.
Tây: Giáp xã Đại Hải.Nam: Giáp kênh Thuỷ Lợi, Kênh hai
Nghĩa. Bắc: Giáp sông Rạch Vọp

10.2 VT2

Đông: Giáp kênh Tiểu. Tây: Giáp đập Hà Văn Tèo. Nam:
Giáp kênh Cái Trâm. Bắc: Giáp xã Xuân Hòa

Đông: Giáp sông Cái Côn. Tây: Giáp tỉnh Hậu Giang.
Nam: Giáp xã Đại Thành. Bắc: Giáp xã Xuân Hòa

Đông: Giáp kênh Đường Trâu. Tây: Giáp kênh Hai Thanh,
Hai Thuỷ.
Nam: Giáp kênh Rạch Vọp. Bắc: Giáp kênh Hai Thanh

30

11 KV3

11.1 VT1 35

35

35

35

35

12 KV3

12.1 VT1 35

12.2 VT1 35

12.3 VT2 30

Xã Thới An Hội
Đông: Giáp xã An Lạc Tây. Tây: Giáp kênh Mương Lộ.
Nam: Giáp rạch Đại An. Bắc: Giáp sông Rạch Vọp

Đông: Giáp kênh Mương Lộ ; Tây: Giáp rạch ông Tổng.
Nam: Giáp rạch xóm Đồng ; Bắc: Giáp sông Rạch Vọp

Phần diện tích còn lại trên địa bàn

Đông: Giáp Kênh Thôn Cư. Tây: Giáp Cống Niểu.
Nam: Giáp xã Đại Hải, xã Kế An. Bắc: Giáp kênh Hai
Nghĩa, kênh Thủy Lợi

Xã An Lạc Tây
Đông: giáp sông Hậu. Tây: Giáp Quốc lộ 91 C và Thơie
An Hội. Nam: Giáp Nhơn Mỹ. Bắc: giáp An Lạc Thôn.

11.2 VT1

Đông: Giáp Phong Nẫm. Tây: Giáp sông Hậu. Nam: Giáp
ấp An Công. Bắc: Giáp An Lạc Thôn
Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp xã Trinh Phú. Nam: Giáp
Rạch Vọp. Bắc: Giáp An Lạc Thôn
Đông: Giáp sông Trà Vinh. Tây: Giáp sông Hậu. Nam:
Giáp sông Nhơn Mỹ. Bắc: Giáp Ấp An Tấn

Đông: Giáp lộ NSH. Tây: Giáp xã Thới An Hội. Nam:
Giáp rạch Trà Ếch. Bắc: Giáp kênh 2 Liền

10.2 VT2



13 KV3

35

35

13.2 VT1 35

13.3 VT2 30

Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp sông Hậu. Nam: Giáp xã
Song Phụng. Bắc: Giáp Xã An Lạc Tây

Phần diện tích còn lại trên địa bàn

2/ Đất trồng cây lâu năm:
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

STT
Khu vực, vị

trí
Ranh giới, vị trí Giá đất

Xã Nhơn Mỹ

13.1 VT1

Đông: Giáp sông Hậu.Tây: Giáp rạch Tiểu La Thành, rạch
Mương Khai,
 kênh Khà. Nam: Giáp rạch Mọp ; Bắc: Giáp rạch cầu Miểu

Đông: Giáp rạch 3 Mẩm, rạch Bưng Kiến Vàng, rạch cây
Dông, rạch 2 Nỉ, rạch Đồng Phen, rạch Mương Siêu, rạch
Sấu.Tây: Giáp kênh Tắc, rạch Gừa, rạch Mỹ Hội.Nam:
Giáp kênh số 1. Bắc: Giáp rạch Chùa Giá, giáp An Lạc Tây

1 KV2

50

50

45

45

45

40

40

1.3 VT3

Đông: Giáp kênh Trại Cá Giống. Tây: Giáp kênh Phú Tâm.
Nam: Giáp rạch An Nghiệp. Bắc: Giáp kênh số 1

Đông: Giáp kênh Nổi. Tây: Giáp rạch Bờ Bao. Nam: Giáp
rạch Na Tưng. Bắc: Giáp kênh Chín An Định

Thị Trấn Kế sách

1.1 VT1

Đông: Giáp kênh Phú Tâm. Tây: Giáp kênh Lộ Mới. Nam:
Giáp cống Lộ mới. Bắc: Giáp kênh Số 1

Đông: Giáp kênh Nổi. Tây: Giáp rạch Bưng Tiết. Nam:
Giáp kênh Chín An Định. Bắc: Giáp kênh Số 1

1.2 VT2

Đông: Giáp Rạch Cà Dâm. Tây: Giáp Rạch Bưng Túc.
Nam: Giáp kinh số 1. Bắc: Giáp Kinh Thới An Hội

Đông: Giáp kênh Lộ Mới, Kênh Phú Tâm. Tây: Giáp kênh
Nổi. Nam: Giáp rạch Na Tưng. Bắc: Giáp kênh Chín An
Định

Đông: Giáp kênh Bờ Bao. Tây: Giáp rạch Bưng Tiết. Nam:
Giáp rạch Na Tưng. Bắc: Giáp kênh bà Lèo

STT
Khu vực, vị

trí
Ranh giới, vị trí Giá đất



2 KV3

45

45

35

35

3 KV3

3.1 VT1 45

3.2 VT2 35
Đông: Giáp xã Kế Thành. Tây: Giáp ranh xã Đại Hải.
Nam: Giáp kênh Chót Dung.  Bắc: Giáp xã Trinh Phú

Xã Trinh Phú

2.2 VT2

Đông: Giáp Thị Trấn Kế Sách. Tây: Giáp xã Kế An. Nam:
Giáp xã Phú Tâm. Bắc: Giáp Giáp Kinh Tư Phích
Đông: Giáp ranh xã Thới An Hội. Tây: Giáp ranh xã Kế
An. Nam: Giáp Kênh 9 Quang. Bắc: Giáp ranh xã Trinh
Phú

Xã Kế An
Đông: Giáp xã Kế Thành. Tây: Giáp kênh Xóm Chòi, giáp
xã Đại Hải. Nam: Giáp huyện Châu Thành. Bắc: Giáp kênh
Chót Dung

Xã Kế Thành

2.1 VT1

Đông: Giáp Rạch Bưng Túc. Tây: Giáp Rạch Hai Giáp.
Nam: Giáp sông Kinh Giữa. Bắc: Giáp kênh 9 Quang,
Kinh Rạch Bần

Đông: Giáp Rạch Ba Lăng. Tây: Giáp Rạch Cầu Chùa.
Nam: Giáp Kinh Tư Phích. Bắc: Giáp sông Kinh Giữa

3.2 VT2 35

4 KV3

4.1 VT1 45

4.2 VT2 35

4.3 VT3 30

5 KV3

45

45

5.1 VT1

Đông: Giáp xã An Lạc Thôn và một phần của rạch: Cái
Cao, Bờ Dọc, Giồng Đá, Sao Sáo, Cái Cao và kênh Thủy
Lợi. Tây: Giáp tỉnh Hậu Giang Nam: Giáp xã Ba Trinh.
Bắc: Giáp xã Phú Hữu (huyện Châu Thành) và xã An Lạc
Thôn

Đông: Giáp xã An Lạc Thôn. Tây: Giáp rạch Bần. Nam:
Giáp rạch Chàm Dơi, rạch Bàu rắn. Bắc: Giáp xã An Lạc
Thôn

Đông: Giáp xã Kế Thành. Tây: Giáp ranh xã Đại Hải.
Nam: Giáp kênh Chót Dung.  Bắc: Giáp xã Trinh Phú

Xã Trinh Phú

Đông: Giáp xã An Lạc Tây. Tây: Giáp kênh Tư Liễu, rạch
Tha La. Nam: Giáp xã Thới An Hội. Bắc: Giáp xã An Lạc
Thôn

Đông: Giáp kênh Tư Liễu, rạch Tha La. Tây: Giáp ranh xã
Ba Trinh. Nam: Giáp xã Kế An. Bắc: Giáp xã An Lạc Thôn

Đông: Giáp Kênh 6 Sang.Tây: Giáp ranh xã Ba Trinh.
Nam: Giáp kênh kênh Đào ấp 12. Bắc: Giáp Xã Xuân Hoà

Xã Xuân Hoà



5.2 VT2 35

5.3 VT2 35

6 KV3

45

45

45

45

6.2 VT1

Đông: Giáp kênh Giữa. Tây: Giáp kênh Mương Lộ. Nam:
Giáp rạch Cái Trâm. Bắc: Giáp kênh giữa, cầu Ba Trường

Xã An Lạc Thôn

6.1 VT1

Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp xã Xuân Hòa. Nam: Giáp
rạch Mương Khai. Bắc: Giáp cầu Rạch Bần (Tỉnh lộ 932B)

Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp xã Xuân Hòa. Nam: Giáp
rạch Cái Cao. Bắc: Giáp rạch Mương Khai

Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp kênh Giữa, cầu Ba
Trường, rạch Cái Cao. Nam: Giáp rạch Cái Trâm. Bắc:
Giáp rạch Cái Cao

Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp kênh 5 Chấm. Nam: Giáp
rạch Phèn Đen. Bắc: Giáp rạch Cái Trâm

Đông: Giáp xã An Lạc Thôn. Tây: Giáp rạch Bờ Dọc, Đập
5 Riềng, rạch Sao Sáo, Rạch Cái Cao, Kênh Thủy Lợi
Nam: Giáp rạch Cái Cao.
 Bắc: Giáp rạch Chàm Dơi

Đông: Giáp kênh Thủy Lợi. Tây: Giáp rạch Cái Cao. Nam:
Giáp xã Trinh Phú. Bắc: Giáp rạch Cái Cao

45

45

45

35

35

7 KV3

7.1 VT1 45

8 KV3

8.1 VT1 45

Xã Phong Nẫm

Toàn bộ diện tích đất trồng cây lâu năm trong xã

Xã An Mỹ
Diện tích đất trồng cây lâu năm trong xã (sau khi trừ vị trí
2)

6.2 VT1

Đông: Giáp kênh Giữa. Tây: Giáp kênh Mương Lộ. Nam:
Giáp rạch Cái Trâm. Bắc: Giáp kênh giữa, cầu Ba Trường

Đông: Giáp rạch 5 Chấm. Tây: Giáp kênh Mương Lộ.
Nam: Giáp kênh Thủy Lợi (Phèn Đen). Bắc: Giáp rạch Cái
Trâm

6.3 VT2

Đông: Giáp kênh Mương Lộ. Tây: Giáp xã Xuân Hòa.
Nam: Giáp rạch Cái Trâm. Bắc: Giáp rạch Cái Cao

Đông: Giáp xã An Lạc Tây. Tây: Giáp xã Trinh Phú. Nam:
Giáp xã Trinh Phú. Bắc: Giáp kênh Thủy Lợi (Phèn Đen)

6.1 VT1

Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp kênh 5 Chấm. Nam: Giáp
rạch Phèn Đen. Bắc: Giáp rạch Cái Trâm



35

35

9 KV3

45

45

35

35

35

Xã Ba Trinh

Xã Đại Hải

9.1 VT1

Đông: Giáp xã Kế An. Tây: Giáp tỉnh Hậu Giang. Nam:
Giáp kênh số 25, kênh Lầu, huyện Mỹ Tú. Bắc: Giáp kênh
Ba Hoàng.

Đông: Giáp xã Ba Trinh. Tây: Giáp tỉnh Hậu Giang. Nam:
Giáp kênh số 1. Bắc: Giáp xã Ba Trinh

9.2 VT2

Đông: Giáp xã Kế An. Tây: Giáp xã Ba Trinh. Nam: Giáp
kênh Ba Hoàng. Bắc: Giáp xã Ba Trinh.

Đông: Giáp xã Kế An. Tây: Giáp kênh 5 Tới, kênh số 25.
Nam: Giáp huyện Mỹ Tú. Bắc: Giáp kênh số 25, kênh Lầu.

Đông:  Giáp kênh Hồ Đắc Kiện. Tây: Giáp tỉnh Hậu Giang.
Nam: Giáp huyện Mỹ Tú. Bắc: Giáp kênh Sóc Trăng.

8.2 VT2

Đông: Giáp kênh 3 Miểu, Rạch Phụng An. Tây: Giáp rạch
Đập Bưng. Nam: Giáp rạch Trường Thọ. Bắc: Giáp kênh
Hai Chiến
Đông: Giáp sông Trường Lộc. Tây: Giáp rạch Cả Bá. Nam:
Giáp rạch Cả Bá. Bắc: Giáp sông Trường Lộc

35

10 KV3

45

45

35

35

35

35

35

Đông: Giáp kênh Phong Thọ. Tây: Giáp rạch Đường Trâu.
Nam: Giáp kênh Rạch Vọp. Bắc: Giáp Đập 5 Quang
Đông: Giáp Kênh Thôn Cư. Tây: Giáp Cống Niểu. Nam:
Giáp xã Đại Hải, xã Kế An. Bắc: Giáp kênh Hai Nghĩa,
kênh Thủy Lợi

Xã Ba Trinh

10.1 VT1

Đông: Giáp kênh Phong Thọ, Đường Trâu, Hai Thanh, Hai
Thuỷ. Tây: Giáp kênh Cái Côn.Nam: Giáp sông  Rạch
Vọp. Bắc: Giáp xã Xuân Hoà, Kênh Cái Trâm

Đông: Giáp Kênh Thôn Cư, Rạch ông Thành Văn Buôl.
Tây: Giáp xã Đại Hải.Nam: Giáp kênh Thuỷ Lợi, Kênh hai
Nghĩa. Bắc: Giáp sông Rạch Vọp

10.2 VT2

Đông: Giáp kênh Tiểu. Tây: Giáp đập Hà Văn Tèo. Nam:
Giáp kênh Cái Trâm. Bắc: Giáp xã Xuân Hòa

Đông: Giáp sông Cái Côn. Tây: Giáp tỉnh Hậu Giang.
Nam: Giáp xã Đại Thành. Bắc: Giáp xã Xuân Hòa

Đông: Giáp kênh Đường Trâu. Tây: Giáp kênh Hai Thanh,
Hai Thuỷ. Nam: Giáp kênh Rạch Vọp. Bắc: Giáp kênh Hai
Thanh

9.2 VT2

Đông:  Giáp kênh Hồ Đắc Kiện. Tây: Giáp tỉnh Hậu Giang.
Nam: Giáp huyện Mỹ Tú. Bắc: Giáp kênh Sóc Trăng.



11 KV3

11.1 VT1 45

45

45

45

45

12 KV3

12.1 VT1 45

12.2 VT1 45

Xã Thới An Hội

Đông: Giáp An Lạc Tây. Tây: Giáp kênh Mương Lộ. Nam:
Giáp rạch Đại An. Bắc: Giáp sông Rạch Vọp

Đông: Giáp kênh Mương Lộ. Tây: Giáp rạch ông Tổng.
Nam: Giáp rạch Xóm Đồng. Bắc: Giáp sông Rạch Vọp

Xã An Lạc Tây

Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp Quốc lộ 91C và Thới An
Hội. Nam: Giáp Nhơn Mỹ. Bắc: Giáp An Lạc Thôn

11.2 VT1

Đông: Giáp Phong Nẫm. Tây: Giáp sông Hậu. Nam: Giáp
ấp An Công. Bắc: Giáp An Lạc Thôn

Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp xã Trinh Phú. Nam: Giáp
Rạch Vọp. Bắc: Giáp An Lạc Thôn

Đông: Giáp sông Trà Vinh. Tây: Giáp sông Hậu. Nam:
Giáp sông Nhơn Mỹ. Bắc: Giáp Ấp An Tấn

Đông: Giáp Quốc lộ 91C . Tây: Giáp xã Thới An Hội.
Nam: Giáp rạch Trà Ếch. Bắc: Giáp kênh 2 Liền

12.2 VT1 45

12.3 VT2 Phần diện tích còn lại trên địa bàn 35

13 KV3

45

45

45

13.2 VT2 35Phần diện tích đất trồng cây lâu năm còn lại trên địa bàn

Đông: Giáp kênh Mương Lộ. Tây: Giáp rạch ông Tổng.
Nam: Giáp rạch Xóm Đồng. Bắc: Giáp sông Rạch Vọp

Xã Nhơn Mỹ

13.1 VT1

Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp rạch Tiểu La Thành, rạch
Mương Khai.
Nam: Giáp rạch Mọp. Bắc: Giáp rạch Cầu Miểu

Đông:Giáp rạch 3 Mẩm, rạch Bưng Kiến Vàng, rạch cây
Dông, rạch 2 Nỉ, rạch Đồng Phen, rạch Mương Siêu, rạch
Sấu.Tây:Giáp kênh Tắc, rạch Gừa, rạch Mỹ Hội.Nam: Giáp
kênh số 1. Bắc: Giáp rạch Chùa Giá, giáp An Lạc Tây

Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp sông Hậu. Nam: Giáp xã
Song Phụng. Bắc: Giáp Xã An Lạc Tây



1 KV3

35

35

35

35

35

2 KV3

2.1 VT1 35

Xã Phong Nẵm
Toàn bộ diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản trong xã

Xã Nhơn Mỹ

Xã An Lạc Tây

1.1 VT1

Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp Quốc lộ 91C và Thới An
Hội. Nam: Giáp Nhơn Mỹ. Bắc: Giáp An Lạc Thôn

Đông: Giáp Phong Nẫm. Tây: Giáp sông Hậu. Nam: Giáp
ấp An Công. Bắc: Giáp An Lạc Thôn

Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp xã Trinh Phú. Nam: Giáp
Rạch Vọp. Bắc: Giáp An Lạc Thôn

Đông: Giáp sông Trà Vinh. Tây: Giáp sông Hậu. Nam:
Giáp sông Nhơn Mỹ. Bắc: Giáp Ấp An Tấn

Đông: Giáp Quốc lộ 91C . Tây: Giáp xã Thới An Hội.
Nam: Giáp rạch Trà Ếch. Bắc: Giáp kênh 2 Liền

3/ Đất nuôi trồng thủy sản:
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

STT
Khu vực, vị

trí
Ranh giới, vị trí Giá đất

2 KV3

2.1 VT1 35

3 KV3

35

35

35

3.2 VT1 35Phần diện tích đất nuôi trồng thủy sản còn lại trên địa bàn

Xã Phong Nẵm
Toàn bộ diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản trong xã

Xã Nhơn Mỹ

3.1 VT1

Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp rạch Tiểu La Thành.
Nam: Giáp rạch Mọp. Bắc: Giáp rạch Cầu Miểu

Đông:Giáp rạch 3 Mẩm,rạch Bưng Kiến Vàng,rạch cây
Dông,rạch 2 Ni, rạch Đồng Phen,rạch Mương Siêu,rạch
Sấu.Tây:Giáp kênh Tắc,rạch Gừa,rạch Mỹ Hội.Nam: Giáp
kênh số 1. Bắc: Giáp rạch Chùa Giá, giáp xã An Lạc Tây

Đông: Giáp sông Hậu. Tây: Giáp sông Hậu. Nam: Giáp xã
Song Phụng. Bắc: Giáp Xã An Lạc Tây


